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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024  _____________________________________________ 

 

Căn cứ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện: số 5975/QĐ-UBND ngày 

01/8/2023 về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển và Nội quy xét tuyển viên 

chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024; số 5974/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 

về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 

- 2024; số 6142/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2; số 6267/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về việc 

công nhận kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục 

năm học 2023-2024. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024 thông 

báo các nội dung sau để tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện, cụ thể: 

I. Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024   

nhƣ sau: 

1. Đối với tuyển dụng 03 (ba) chỉ tiêu Giáo viên mầm non hạng III, Mã số 

V.07.02.26: Công nhận kết quả tuyển dụng có 03 (ba) thí sinh trúng tuyển (có Phụ 

lục 1 kèm theo). 

2. Đối với tuyển dụng 41 chỉ tiêu Giáo viên Tiểu học hạng III (Giáo viên tiểu 

học dạy văn hóa), Mã số: V.07.03.29: Công nhận kết quả tuyển dụng có 38 (ba 

mƣơi tám) thí sinh trúng tuyển (có Phụ lục 2 kèm theo). 

3. Đối với tuyển dụng 03 (ba) Giáo viên Tiểu học hạng III (Giáo viên tiểu học 

dạy thể dục), Mã số: V.07.03.29: Công nhận kết quả tuyển dụng có 02 (hai) thí sinh 

trúng tuyển (có Phụ lục 3 kèm theo). 

4. Đối với tuyển dụng 01 (một) chỉ tiêu Kế toán viên, Mã số 06.031: Công 

nhận kết quả tuyển dụng có 01 (một) thí sinh trúng tuyển (có Phụ lục 4 kèm theo). 

II. Hoàn thiện hồ sơ đối với ngƣời trúng tuyển: 

a) Những ngƣời trong danh sách trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

theo quy định trƣớc khi tiến hành ký hợp đồng làm việc. Thành phần hồ sơ gồm: 

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

2. Giấy chứng nhận đối tƣợng ƣu tiên có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

(nếu có). 

3. Phiếu lý lịch tƣ pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
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4. Đối với ngƣời trúng tuyển, có quá trình công tác trƣớc đó phù hợp với vị trí 

dự tuyển, chức danh nghề nghiệp thì nộp bản sao: Hợp đồng làm việc, Hợp đồng lao 

động, Phụ lục hợp đồng; các quyết định: bổ nhiệm, nâng lƣơng, …., Bản ghi quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội (có xác nhận của cơ quan BHXH). 

5. Các loại giấy tờ liên quan khác (nếu có). 

b) Trƣờng hợp ngƣời trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc 

bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để 

tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 

c) Trƣờng hợp ngƣời đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 

quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện thông báo công khai trên cổng 

thông tin điện tử huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ 

tuyển dụng tiếp theo. 

III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

1. Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 23/8/2023 đến hết ngày 21/9/2023 

(trong giờ hành chính). 

2. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên, Tầng 2, Nhà số 1, Cơ 

quan UBND huyện Cẩm Xuyên. Địa chỉ: Số 175, đƣờng Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm 

Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.  

Thông báo này đƣợc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên 

(địa chỉ: http://camxuyen.hatinh.gov.vn), đƣợc niêm yết công khai tại Trụ sở UBND 

huyện Cẩm Xuyên, đƣợc gửi đến ngƣời trúng tuyển theo địa chỉ tại Phiếu đăng ký 

dự tuyển. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để ngƣời trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo 

quy định và đúng thời hạn./. 

Nơi nhận: 

- Sở: Nội vụ; 

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;      

- Hội đồng Tuyển dụng viên chức; 

- Ban Giám sát tuyển dụng viên chức; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Ngƣời trúng tuyển; 

- Lƣu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Văn Thắng 
 

  

http://camxuyen.hatinh.gov.vn/


   

PHỤ LỤC 1.  

Kết quả trúng tuyển Giáo viên mầm non hạng III, Mã số V.07.02.26 

(Kèm theo Thông báo số số 03/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-

2024) 

 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (để báo tin) 

Trình độ đào tạo 

chuyên ngành 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm ưu 

tiên (Đ1) 

Điểm 

thi 

(Đ2) 

Tổng 

điểm 

Tuyển 

dụng 

1 MN 11 TRẦN THỊ NGÂN 06/11/1993 
TDP 7, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học Giáo dục 

mầm non 
Không   86,00 86,00 

Trúng 

tuyển 

2 MN 05 THÁI THỊ HẰNG 02/12/1991 
Thôn Minh Lạc, xã Yên Hòa, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học Giáo dục 

mầm non 
Không   87,00 87,00 

Trúng 

tuyển 

3 MN 14 PHẠM THỊ PHƢƠNG  THU 24/11/2001 
Thôn An Việt, xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non 
Không   87,00 87,00 

Trúng 

tuyển 

      Cộng: 3 3 3 3   0 3 3 3 

   
Danh sách này có 3 ngƣời. 
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PHỤ LỤC 2.  

Kết quả trúng tuyển Giáo viên Tiểu học hạng III (Giáo viên dạy văn hóa), Mã số: V.07.03.29 

(Kèm theo Thông báo số số 03/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024) 

TT Số báo danh Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (để báo tin) 

Trình độ đào 

tạo chuyên 

ngành 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu tiên 

(Đ1) 

Điểm 

thi (Đ2) 

Tổng 

điểm 

Tuyển 

dụng 

1 THVH 21 PHAN THỊ HẢO 20/10/1990 

Số nhà 76, đƣờng Ngô Mây, TDP 

2, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   100,00 100,00 

Trúng 

tuyển 

2 THVH 58 LÊ THỊ THANH 09/8/1991 
TDP Long Sơn, phƣờng Kỳ Long, 

thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   100,00 100,00 

Trúng 

tuyển 

3 THVH 08 VÕ THỊ  ÁNH 30/01/1994 
Thôn Trung Đoài, xã Cẩm Lạc, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   97,50 97,50 

Trúng 

tuyển 

4 THVH 34 NGÔ THỊ TƢỜNG LIÊN 26/3/2001 

Thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm 

Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   97,00 97,00 

Trúng 

tuyển 

5 THVH 70 ĐẶNG THỊ UYÊN 06/01/2001 

Thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm 

Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   96,00 96,00 

Trúng 

tuyển 

6 THVH 17 DƢƠNG CẨM  HÀ 21/9/2001 
Thôn Hƣng Mỹ, xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   95,00 95,00 

Trúng 

tuyển 

7 THVH 05 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG ANH 22/6/2001 
Thôn 7A, xã Nam Phúc Thăng, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không.   92,50 92,50 

Trúng 

tuyển 

8 THVH 47 NGUYỄN THỊ OANH 01/9/1988 
Thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hòa, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   90,00 90,00 

Trúng 

tuyển 
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TT Số báo danh Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (để báo tin) 

Trình độ đào 

tạo chuyên 

ngành 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu tiên 

(Đ1) 

Điểm 

thi (Đ2) 

Tổng 

điểm 

Tuyển 

dụng 

9 THVH 60 PHAN THỊ THU THẢO 19/11/2000 
Thôn 2, xã Quảng Kim, huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   90,00 90,00 

Trúng 

tuyển 

10 THVH 64 TRƢƠNG THỊ THÙY 25/11/1989 
Thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   90,00 90,00 

Trúng 

tuyển 

11 THVH 67 LƢU THỊ HÀ  TRANG 30/5/2001 
Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   90,00 90,00 

Trúng 

tuyển 

12 THVH 11 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 18/4/1997 
Thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   87,00 87,00 

Trúng 

tuyển 

13 THVH 02 HOÀNG THỊ THÙY AN 14/5/2001 
Thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   85,00 85,00 

Trúng 

tuyển 

14 THVH 19 ĐẶNG THỊ HẰNG 20/12/1988 
Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   85,00 85,00 

Trúng 

tuyển 

15 THVH 43 LÊ THỊ HẢI NGỌC 30/4/2001 

Số nhà 14, Ngõ 1, đƣờng Nguyễn 

Biểu, phƣờng Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   85,00 85,00 

Trúng 

tuyển 

16 THVH 14 LÊ THỊ HÀ GIANG 03/02/2001 
Xóm Khang, xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   81,00 81,00 

Trúng 

tuyển 

17 THVH 72 HOÀNG THỊ YẾN 28/7/1992 
Thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   81,00 81,00 

Trúng 

tuyển 

18 THVH 12 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 10/7/1998 
Thôn Bình Yên, xã Thạch Bình, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   80,00 80,00 

Trúng 

tuyển 
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TT Số báo danh Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (để báo tin) 

Trình độ đào 

tạo chuyên 

ngành 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu tiên 

(Đ1) 

Điểm 

thi (Đ2) 

Tổng 

điểm 

Tuyển 

dụng 

19 THVH 38 NGÔ THỊ THÙY LINH 30/7/2001 
Thôn An Việt, xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   80,00 80,00 

Trúng 

tuyển 

20 THVH 49 TRẦN THỊ  PHƢƠNG 28/12/1994 
Thôn Hồ Phƣợng, xã Yên Hòa, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   80,00 80,00 

Trúng 

tuyển 

21 THVH 55 NGÔ THỊ ANH  QUỲNH 10/11/2000 
Thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   80,00 80,00 

Trúng 

tuyển 

22 THVH 71 NGUYỄN THỊ HÀ  XUYÊN 22/5/2000 
Thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   80,00 80,00 

Trúng 

tuyển 

23 THVH 16 HỒ VĂN HÀ 20/10/1986 

Bản Đá Chát, xã Trƣờng Sơn, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 

Dân tộc 

thiễu số 
5,00 71,00 76,00 

Trúng 

tuyển 

24 THVH 26 ĐẶNG THỊ HỢP 06/8/1993 
Xóm Tây Quang Trung, xã Tùng 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   75,00 75,00 

Trúng 

tuyển 

25 THVH 53 HOÀNG THỊ QUỲNH 04/5/2000 
Thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   70,00 70,00 

Trúng 

tuyển 

26 THVH 62 ĐINH THỊ THỐNG 25/6/1993 
Thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa, 

huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 

Con 

bệnh 

binh 

5,00 65,00 70,00 
Trúng 

tuyển 

27 THVH 27 BÙI THỊ HUÂN 10/02/1986 

Xóm Thắng Hòa, xã Tân Lâm 

Hƣơng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   68,00 68,00 

Trúng 

tuyển 

28 THVH 41 VÕ THỊ QUỲNH NGA 19/01/1995 
Thôn 1, xã Thanh Thạch, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   66,00 66,00 

Trúng 

tuyển 
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TT Số báo danh Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (để báo tin) 

Trình độ đào 

tạo chuyên 

ngành 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu tiên 

(Đ1) 

Điểm 

thi (Đ2) 

Tổng 

điểm 

Tuyển 

dụng 

29 THVH 29 PHẠM THỊ HUYỀN 26/10/1996 
Xóm Thắng Lợi, xã Đồng Môn, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   65,00 65,00 

Trúng 

tuyển 

30 THVH 35 ĐINH THỊ MỸ  LINH 15/3/1999 
TDP 2, thị trấn Quy Đạt, huyện 

Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   65,00 65,00 

Trúng 

tuyển 

31 THVH 42 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 13/01/1995 

Tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng 

Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   65,00 65,00 

Trúng 

tuyển 

32 THVH 45 TRƢƠNG THỊ ÁNH  NGUYỆT 13/7/2001 
Thôn Thanh Liêm, xã Trung Hóa, 

huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   65,00 65,00 

Trúng 

tuyển 

33 THVH 32 ĐẶNG THỊ LAM 21/9/2000 
Thôn Thạch Ngọc, xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   60,00 60,00 

Trúng 

tuyển 

34 THVH 46 TRỊNH THỊ BẢO NHI 07/4/2001 

Thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm 

Hƣơng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   60,00 60,00 

Trúng 

tuyển 

35 THVH 50 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƢƠNG 18/5/2001 
Thôn Trƣờng Sơn, xã Phú Gia, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   55,00 55,00 

Trúng 

tuyển 

36 THVH 18 NGUYỄN THỊ  HÂN 22/8/1990 
Thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   53,00 53,00 

Trúng 

tuyển 

37 THVH 37 DƢƠNG THỊ MINH LINH 29/5/2001 
Thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   53,00 53,00 

Trúng 

tuyển 

38 THVH 25 VÕ THỊ  HOÀN 19/12/1997 

Thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình 

ĐH Giáo dục 

tiểu học 
Không   50,00 50,00 

Trúng 

tuyển 

      Cộng: 38 38 38 38   2 38 38 38 

   
Danh sách này có 38 ngƣời. 
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PHỤ LỤC 3.  

Kết quả trúng tuyển Giáo viên Tiểu học hạng III (Giáo viên dạy thể dục), Mã số: V.07.03.29 

(Kèm theo Thông báo số số 03/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024) 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (khi báo tin) 

Trình độ đào 

tạo chuyên 

ngành 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu tiên 

(Đ1) 

Điểm 

thi 

(Đ2) 

Tổng 

điểm 

Tuyển 

dụng 

1 THTD 01 ĐẶNG THỊ DIỄM MY 21/7/1990 
Tổ 6, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐH sƣ phạm 

thể chất 
Không   84,00 84,00 

Trúng 

tuyển 

2 THTD 04 TRẦN VĂN VƢỢNG 11/4/1986 
Thôn Bắc Hòa, xã Yên Hòa, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
ĐH SP TDTT 

Con 

bệnh 

binh 

5,00 55,00 60,00 
Trúng 

tuyển 

      Cộng: 2 2 2 2   1 2 2 2 

   
Danh sách này có 2 ngƣời. 

 
  

 
        

 

 

PHỤ LỤC 4. 

Kết quả trúng tuyển Kế toán viên, Mã số: 06.031 

(Kèm theo Thông báo số số 03/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024) 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú 

Trình độ đào 

tạo chuyên 

ngành 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu tiên 

(Đ1) 

Điểm 

thi 

(Đ2) 

Tổng 

điểm 

Tuyển 

dụng 

1 KTV 03 ĐẶNG THỊ TÂN 29/01/1992 
Thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
ĐH Kế toán Không   70,00 70,00 

Trúng 

tuyển 

      Cộng: 1 1 1 1   0 1 1  1 

   
Danh sách này có 1 ngƣời.               
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